	TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

Mã đề 123

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TIN HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.


Họ và tên học sinh:……………………………..…………SBD:……………….Lớp:……………

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Học sinh chọn một ý đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ứng với mỗi câu sau đây:

Câu 1: Độ dài lớn nhất của một xâu có giá trị là bao nhiêu?

A. 0


B. 1


C. 255


D. 256

Câu 2: Hàm eof(<Tên biến tệp>) cho kết quả True khi con trỏ ở: 

A. Cuối tệp.
    
B. Đầu tệp.
         
C. Cuối dòng.
         
D. Đầu dòng.
Câu 3: Để ghi giá trị của 2 biến a và b vào tệp g, cách nhau 1 khoảng trắng, ta viết:

A. Rewrite(g, a,’  ‘,b);                

B. Write(g, a,‘  ‘,b);

C. Write(g, ‘a’,’  ‘,’b’);               

D. Read(g,a,b);

Câu 4: Trong các khai báo sau, khai báo nào sai?

A. var  S: string;



B. var  P: string[111];

C. var  Q: string[256];


D. var  T: string[1]; 

Câu 5: Biến f, g có kiểu dữ liệu là tệp văn bản, chọn cách khai báo đúng?
A. Var f ; g: text;
B. Var f , g: string;

C. Var f , g: real;
    D. Var f , g: text;

Câu 6:  Để gắn tệp KQ.TXT cho biến x ta sử dụng câu lệnh nào sau đây?
A. x:= ‘KQ.TXT’;



B. Assign(‘KQ.TXT’, x);

C. Assign(x, ‘KQ.TXT’);


D. KQ.TXT:=x;

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Biến cục bộ chỉ dùng trong CT chính.
      

B. Biến cục bộ không được trùng tên với biến toàn cục.

C. Biến cục bộ có thể dùng trong CT chính.

D. Biến cục bộ chỉ dùng trong CT con khai báo nó.

Cho đoạn lệnh sau (với các biến đã được khai báo): {Trả lời cho câu 8, câu 9}
Assign(t, ‘songuyen.dat’);
(1)

rewrite(t);



(2)

x := 5; y := x * 5;


(3)

writeln(t, y);


(4)

write(t, x);



(5)

close(f);



(6)
Câu 8: Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp t nằm ở dòng nào?

A. (4) và (5).

 
 B. (2).       

C. (1).


D. (4)

Câu 9: Sau khi thực hiện đoạn CT trên, dữ liệu của tệp songuyen.dat là:

A. 



B. 


          C. 


 D. 

Câu 10: Thủ tục Delete(m, n, p); thực hiện việc gì?

A. Xóa m ký tự của xâu n kể từ vị trí p. 
       B. Xóa p ký tự của xâu m kể từ vị trí n.

C. Xóa n ký tự của xâu m kể từ vị trí p. 
       D. Xóa p ký tự của xâu S kể từ vị trí n.

Câu 11: Từ khóa nào dùng để khai báo thủ tục?

A. Program

 B. Var
   C.  Function
    D. Procedure
Câu 12: Cho phần đầu của Hàm: Function  KT(a, b: Integer): Boolean; 
Hai biến a, b được gọi là:

A. Tham số hình thức.

B. Tham biến
.


C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ

Câu 13:  Sau khi chạy 2 lệnh: st:='Lop 11/15';  h:= pos('1',st); ta thu được giá trị của h là:
           A. 2

      B.
5

C. 6 

   D. 8


Câu 14: Cho đoạn chương trình:

st:= ‘THPT Nui Thanh’;

k:= length(st);

Hãy cho biết kết quả của biến k?

A. 12                    B. 13                C. 14                    D. 15
Câu 15: Khi mở tệp bằng thủ tục Rewrite(<tên biến tệp>). Nếu tệp đó chưa có trên đĩa thì:

A. Chương trình sẽ báo lỗi.       



B. Một tệp mới rỗng sẽ được tạo ra.

C. Chương trình sẽ thực hịên các lệnh kế tiếp.

D. Toàn bộ dữ liệu trên tệp sẽ bị xóa.
Câu 16: Thủ tục dưới đây thực hiện công việc gì?
Procedure  BP(a,b: integer; Var P:longint);

Begin     

     P := sqr(a+b);

End;
A. Tính a2 + b2.
   B. Tính (a + b)2.
       C. Tính a + b.
   D. Tính P2.
Câu 17: Lời gọi nào sau đây đúng khi gọi lại thủ tục đã cho ở câu 16? (Var T:Longint) 
A. Tong(7, 4, T);
    B. Tich(4,-5, T);
     C. BP(123, 8, T);

D. S := BP(3, 10, T);

Câu 18: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
 Dem:=0;
 For i:=1 to length(st) do
 If  st[i]='  ' then Dem:=Dem+1; 
A. Đếm số kí tự số trong xâu st.


B. Đếm số kí tự trong xâu st.
C. Đếm số kí tự a có trong xâu st.


D. Đếm số kí tự trắng trong xâu st.
Câu 19: Đoạn lệnh dưới đây thực hiện công việc gì?

D:=0;

While not eoln(f) do

Begin    read(f,x);    if  (x mod 2 =0)    then  D:=D+ 1;   End;
A. Tính số lượng các số chẵn của dãy số có trong tệp f.
B. Tính tổng các giá trị x.            
C. Tính số lượng số chẵn của mảng A.
D. Tính tổng các số chẵn của dãy số có trong tệp f.
Câu 20: Lệnh còn thiếu trong phần ….. ở CTC (hàm) dưới đây là lệnh nào?

	Function Tinh (x, m: byte): word;

var  j: byte; P: word;

begin    P := 1;    For j:= 1 to m do P := P * x;  ……………. 
end;
	             A. P := Tinh;
  B. Tinh(x, m) := P;

             C. Tinh := P;
  D. Tinh(2, 8) := P;


Câu 21: Khẳng định nào sau đây là SAI về chương trình con?


A. Tham số hình thức được khai báo phần đầu CT con.   



B. Tham số thực sự có trong lời gọi CT con.

C. Phần khai báo biến của CTC có thể có hoặc không.


D. Tham số thực sự thay cho tham trị chỉ có thể là biến.
II. TỰ LUẬN: (3 điểm) LÀM Ở MẶT SAU CỦA PHIẾU TRẮC NGHIỆM
Câu 1(1đ): Viết chương trình Pascal thực hiện các công việc sau:
a. Viết phần đầu của thủ tục LT(…) để tính lũy thừa xk  (với x, k: Byte). 

b. Viết phần đầu của hàm logic KT(…) để kiểm tra số nguyên x có chia hết cho 3 hay không. 

Câu 2(2đ): Viết chương trình tính tổng S = 
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 (Với x là số thực được nhập từ bàn phím). 

Trong chương trình có sử dụng hàm hoặc thủ tục tính 
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 , với a, b là các số thực. 

----- HẾT -----
	TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

Mã đề 132

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TIN HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.


Họ và tên học sinh:……………………………..…SBD:………………. Lớp:…………………

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Học sinh chọn một ý đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ứng với mỗi câu sau đây:

Câu 1: Khai báo xâu nào sau đây là sai?
A. st : string[1]; 
   B. st : string[256];

  C. st : string[100]; 

D. st : string;

Câu 2: Trong phần thân của hàm bắt buộc phải có câu lệnh nào?

A. <biểu thức> := <tên hàm>;


B. <tên hàm> :=  <câu lệnh>;

C. <câu lệnh> := <tên hàm>;  


D. <tên hàm> := <biểu thức>;

Câu 3: Đoạn lệnh sau thực hiện công việc gì?  
S:=0;

While not eoln(f) do

Begin    read(f,x);    if  (x mod 2 =0)    then  S:=S+ x;   End;
A. Tính tổng các số chẵn của dãy số có trong tệp f.



B. Tính tổng các giá trị x.            
C. Tính tổng các số chẵn của mảng A.


D. Đếm số lượng các số chẵn của dãy số có trong tệp f.
Câu 4: Thủ tục Insert(s1, s2, vt); thực hiện việc gì?

A. Chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt.


B. Chèn xâu S2 vào S1 bắt đầu từ vị trí vt. 

C. Ghép 2 xâu S2 và S1 với nhau.
D. Sao chép vào cuối S1 một phần của S2 từ vị trí vt.
Câu 5: Cho xâu P = ‘Tin Hoc 11’; Giá trị của P[5] là:    
A. ‘o’   
B. ‘H’
       C.  ‘(’
    D. 11

Câu 6: Cho m, n: Real; và tệp ‘CD.txt’ đã được gắn tên cho biến tệp f, câu lệnh đọc dữ liệu nào sau đây là đúng?

A. Read(‘CD.txt’, m, n);
    
B. Readln(‘h’, m, n); 


C.Readln(f, m, 5);
        

D. Read(f, m, n); 

Câu 7: Biến được khai báo trong chương trình con và chỉ dùng trong CT con khai báo nó được gọi là?


A. Biến toàn cục.     


B. Tham số thực sự.    



C. Biến cục bộ.              
   
D. Tham số hình thức.
Câu 8: Từ khóa nào dùng để khai báo Hàm?

A. Program


B. Procedure


C.  Function


D. Var

Câu 9: Chỉ ra tham biến của thủ tục: Procedure Tong (m, n: byte; var S: word); ?
A. S


B. m, n

C. m, s

  D. m,n,S
Câu 10: Biến xâu b sẽ có kết quả là gì sau khi thực hiện chương trình?
a:=' hoc tro'; b:='tuoi'; insert(a,b,5); 

A. 'hoc tro'

B. 'hoc tuoi tro' 
   C. 'tuoi hoc tro' 

D. 'hoc tro tuoi'
Câu 11: Trong Pascal, mở tệp để đọc dữ liệu ta sử dụng thủ tục:

A. Reset(<tên biến tệp>); 


B. Read(<tên biến tệp>);

C. Rewrite(<tên biến tệp>);

D. Write(<tên biến tệp>);

Câu 12: Câu lệnh nào xóa kí tự cuối cùng của xâu a? 
A. delete(a,1,255); 


B. delete(a,length(a),1);
C. delete(a,1,length(a));

D. delete(a,255,1);

Câu 13: Khi mở tệp bằng thủ tục Reset(<tên biến tệp>). Nếu tệp đó chưa có trên đĩa thì:

A. Chương trình sẽ báo lỗi.
B. Một tệp mới sẽ được tạo ra.

C. Dữ liệu sẽ bị xóa hết.

D. Chương trình sẽ thực hịên các lệnh kế tiếp.
Câu 14: Trong Pascal, để khai báo 2 biến tệp văn bản f1,f2 ta viết:

A. Var f1,f2: txt ;         B. Var f1,f2:real ;          C. Var f1,f2: text ;           D. Var f1,f2:string ; 

Câu 15: Thủ tục sau đây thực hiện công việc gì? 
	Procedure Tich (m, n: byte; var P: word); 

Begin     

     P := m*n;

End;
	A. Tính tích (m * n).



B. Tính lũy thừa (mn).
C. Tính tổng (m + n).
 


D. Tính P2.


Câu 16: Lời gọi nào sau đây đúng khi gọi lại thủ tục đã cho ở câu 15? (Var T:Word) 
A. Tong(7, 4, T);
   B. Tich(4,-5, T);
    C. Tich(4, 8, T);
     D. T := Tich(3, 10, S);

Câu 17: Cho tệp có nội dung như dưới đây, giả sử đã thực hiện gắn tên tệp và mở tệp ra để đọc.

	5  4

-3  6  9
	Giá trị x và y sau khi thực hiện 2 thủ tục là:  

readln(f, x); Readln(f, y);  là: (Var  x, y:Integer;  f: text;)



A. x = -3, y = 6
B. x = 5, y = -3
C. x = 5, y = 4
D. x = -3, y = 6

Câu 18: Đoạn chương trình sau làm gì?
Dem:=0;
For i:=1 to length(st) do
If  st[i]= 'k' then Dem:=Dem+1; 
A. Đếm số kí tự số trong xâu st.


B. Đếm số kí tự trắng có trong xâu st.
 
C. Đếm số kí tự a có trong xâu st.


D. Đếm số kí tự k có trong xâu st.
Cho đoạn lệnh sau (với các biến đã được khai báo): {Trả lời cho câu 19, câu 20}
Assign(t, ‘AAA.TXT’);
(1)

rewrite(t);


(2)

x := 5; y := 10 * x;

(3)

writeln(t, x,’  ‘, y);

(4)

close(f);


(5)

Câu 19: Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp t nằm ở dòng nào?

A. (2).
 
 
B. (3).       

C. (4)


D. (4) và (5).

Câu 20: Sau khi thực hiện đoạn CT trên, dữ liệu của tệp AAA.TXT là:

A. 



B. 


  C. 


          D. 

Câu 21: Điền lần lượt 4 chỗ trống … trong hàm sau để được hàm kiểm tra số nguyên m có phải là số chẵn không?

	Function     ...............(m: Integer): ..................;

Begin    

       If .................... then KT:=False else ……..;

End;
	A. KT, Integer, m mod 2 = 1, KT := False.

B. KT, Boolean, m mod 2 = 0, KT := False.

C. KT, Integer, m mod 2 = 0, KT := False.

D. KT, Boolean, m mod 2 = 1, KT := True.


II. TỰ LUẬN: (3 điểm) LÀM Ở MẶT SAU CỦA PHIẾU TRẮC NGHIỆM
Câu 1(1đ): Viết chương trình Pascal thực hiện các công việc sau:
a. Viết phần đầu của thủ tục HCN(…) để tính chu vi, diện tích hcn có chiều dài a, chiều rộng b 
(a, b: Byte).
b. Viết phần đầu của hàm logic KT(…) để kiểm tra số nguyên m có phải là bội của n hay không.

Câu 2(2đ): Viết chương trình tính   [image: image5.png](nm?)?
—




      (với m, n là các số nguyên được nhập từ bàn phím) 

Trong chương trình có sử dụng hàm hoặc thủ tục tính a3, với a là số nguyên. 

----- HẾT -----
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TIN HỌC - LỚP 11
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Họ và tên học sinh:……………………………..…SBD:………………. Lớp:…………………

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Học sinh chọn một ý đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ứng với mỗi câu sau đây:

Câu 1: Hàm length(P) cho kết quả là gì?

A. Độ dài của xâu P khi khai báo.


B. Số ký tự hiện có của xâu P.

C. Độ dài xâu P, không tính dấu cách.

D. Số lượng dấu cách trong xâu P. 

Câu 2: Trong PASCAL mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục

A. Reset(<tên tệp>);



B. Reset(<tên biến tệp>);


C. Rewrite(<tên tệp>);



D. Rewrite(<tên biến tệp>);

Câu 3: Trong Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự?

A. S : string;
        B. X1 : string[100]; 
      C. S : string[256];
 D. X1 : string[1];

Câu 4: Chỉ ra biến cục bộ trong thủ tục sau?

	Procedure  Tinh (m: Byte; Var P: Word);

     Var  i: Byte;

Begin      

     P:=0;    For i:= 1 to m do P:=P+i;

End;
	A. m và P.



B. i.




C. P.




D. m, P và i.




Câu 5: Thủ tục xóa n ký tự của xâu S kể từ vị trí vt là:

A. Delete(s, n, vt);
        B. Insert(s, vt, n);
  C. Insert(s, n, vt);
      D. Delete(s, vt, n);

Câu 6: Vị trí con trỏ tệp sau lời gọi của thủ tục Reset(f)?

A. Nằm ở đầu tệp.                 
B. Nằm ở giữa tệp.
C. Nằm  cuối tệp.                  
D. Nằm ở 1 vị trí ngẫu nhiên.    

Câu 7: Cho xâu A = ‘Tin Hoc 11’. Giá trị của A[9] là:    
A. ‘o’   
B. ‘C’
      C.  ‘1’
    D. ‘11’

Câu 8: Để gắn tệp KQ.TXT cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh nào sau đây?
A. f1 := ‘KQ.TXT’;
 

B. KQ.TXT := f1;


C. Assign(‘KQ.TXT’,f1);  

D. Assign(f1,‘KQ.TXT’);

Câu 9: Kiểu dữ liệu nào sau đây không phải là kiểu dữ liệu trả về của hàm?

A. Kiểu mảng.
            B. Kiểu thực.
             C. Kiểu nguyên.
              D. Kiểu Logic.
Câu 10: Thủ tục sau thực hiện việc gì? 
	Procedure Tinh (x, y: byte; P: word);

Begin


P := (x + y) * (x + y);

End;
	A. Tính tổng x+y.


B. Tính tích x*y.
C. Tính lũy thừa xy.






D. Tính (x +y)2.


Câu 11: Cho khai báo: Var t, q: Word; Lời gọi nào sau đúng với thủ tục được khai báo 
trong câu 10? 

A. Tinh(4,7,100);
B. t:= Tinh(5, t, q);
C. Tinh(20, 6, q);
D. Tinh(t, q, 50);

Câu 12: Cấu trúc của chương trình con bao gồm mấy phần?



A. 1


B. 2


C. 3.


D. 4

Câu 13: Cho biết giá trị của m sau khi thực hiện lệnh  m := length(‘Tin(hoc(11’);
?


A. 12


B. 8    


C. 10.


D. 0
Câu 14: Cho tệp có nội dung như dưới đây, giả sử đã thực hiện gắn tên tệp và mở tệp ra để đọc.

	5  4

-3  6  17 
	Giá trị x và y sau khi thực hiện thủ tục: 
readln(f, x, y); là: (Với x, y:Integer, f: text)



A. x = -3, y = 6
B. x = 5, y = -3
C. x = 5, y = 4
D. x = 4, y = 6

Câu 15: Cho m, n: Real; và tệp ‘CD.txt’ đã được gắn tên cho biến tệp f, câu lệnh đọc dữ liệu nào sau đây là đúng?
A. Read(‘CD.txt’, m, n);
    
B. Readln(f, m, n); 



C.Readln(f, m, 5);
                
D. Read(‘h’, m, n); 

Câu 16: Cho xâu S = ‘Kiem tra HKII’. Để có xâu P = ‘HKII’ thì thực hiện thao tác nào sau đây là đúng?

A. Delete (S, 1, 9);


B. P := copy (S, 10, 4);


C. Insert (S, P, 10);


D. P := pos (‘HKII’, S);

Câu 17: Cho xâu A, để đếm các chữ số có trong xâu A, thực hiện đoạn lệnh nào sau đây?

	A. B:=0; For i:= 1 to length(A) do B:=B+1;
	B. B:=’’; For i:= 1 to length(A) do  B:= B + A[i];

	C. B:=0; For i:= 1 to length(A) do 

       If (A[i]>=’0’)and(A[i]<=’9’) then B:=B+1;
	D. B:=’’; For i:= 1 to length(A) do 

       If (A[i]>=’0’)and(A[i]<=’9’) then B:=B+ A[i];


Cho đoạn lệnh sau (với các biến đã được khai báo): {Trả lời cho câu 18, câu 19}
Assign(t, ‘thi.dat’);
(1)

rewrite(t);


(2)

x := ’THI HK2’ ;

(3)

writeln(t, x);

(4)

write(t,‘TIN HOC 11’) ;
(5)

close(f);


(6)
Câu 18: Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp t nằm ở dòng nào?

A. (1).
 
 
B. (2).       

C. (4) và (5).

D. (4)

Câu 19: Sau khi thực hiện đoạn CT trên, dữ liệu của tệp thi.dat là:

A. 




B. 

C. 




D. 

Câu 20: Thay từ “Tin” đầu tiên có trong xâu X bằng từ “Toan”, thực hiện đoạn lệnh nào sau đây?

	A. vt :=Pos(‘Tin’,X); 

Delete(X, vt, 3);

    Insert(‘Toan’, X, vt); 

	B. vt :=Pos(X, ‘Tin’); 

Delete(X, vt, 3);

Insert(‘Toan’, vt, X); 
	C. vt :=Pos(‘Tin’,X); 

Insert(‘Toan’, X, vt); 

Delete(X, vt, 5);
	D. vt :=Pos(‘Tin’, X); 

Insert(‘Toan’,X, vt); 

    Delete(X, vt, 3);


Câu 21: Trong phần thân của hàm bắt buộc phải có câu lệnh nào?

A. <biểu thức> := <tên hàm>;


B. <tên hàm> :=  <câu lệnh>;

C. <câu lệnh> := <tên hàm>;  


D. <tên hàm> := <biểu thức>;

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) LÀM Ở MẶT SAU CỦA PHIẾU TRẮC NGHIỆM
Câu 1(1đ): Viết chương trình Pascal thực hiện các công việc sau:
a. Viết phần đầu của thủ tục GT(…) để tính N! (với N : Byte). 

b. Viết phần đầu của hàm logic KT(…) để kiểm tra số nguyên k có phải là số chẵn hay không.
Câu 2(2đ): Viết chương trình tính S = (x+4)2 + ((x+y) 2+ z)2 (với x, y, z là các số nguyên được nhập từ bàn phím) 

Trong chương trình có sử dụng hàm hoặc thủ tục tính (a + b)2 , với a, b là các số nguyên. 
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Họ và tên học sinh:……………………………..…………SBD:……………….Lớp:……………

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Học sinh chọn một ý đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ứng với mỗi câu sau đây:

Câu 1: Để ghi giá trị của 2 biến a và b vào tệp g, cách nhau 1 khoảng trắng, ta viết:

A. Rewrite(g, a,’  ‘,b);                

B. Write(g, a,‘  ‘,b);

C. Write(g, ‘a’,’  ‘,’b’);               

D. Read(g,a,b);

Câu 2: Trong các khai báo sau, khai báo nào sai?

A. var  S: string;



B. var  P: string[111];

C. var  Q: string[256];


D. var  T: string[1]; 

Câu 3: Độ dài lớn nhất của một xâu có giá trị là bao nhiêu?

A. 0


B. 1


C. 255


D. 256

Câu 4:  Để gắn tệp KQ.TXT cho biến x ta sử dụng câu lệnh nào sau đây?
A. x:= ‘KQ.TXT’;
B. Assign(‘KQ.TXT’, x);      C. Assign(x, ‘KQ.TXT’);
D. KQ.TXT:=x;

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Biến cục bộ chỉ dùng trong CT chính.
      


B. Biến cục bộ không được trùng tên với biến toàn cục.

C. Biến cục bộ có thể dùng trong CT chính.


D. Biến cục bộ chỉ dùng trong CT con khai báo nó.

Câu 6: Hàm eof(<Tên biến tệp>) cho kết quả True khi con trỏ ở: 

A. Cuối tệp.
    
B. Đầu tệp.
         
C. Cuối dòng.
         
D. Đầu dòng.
Câu 7: Biến f, g có kiểu dữ liệu là tệp văn bản, chọn cách khai báo đúng.

A. Var f , g: text;
B. Var f , g: string;

C. Var f , g: real;
    D. Var f ; g: text;

Cho đoạn lệnh sau (với các biến đã được khai báo): {Trả lời cho câu 8, câu 9}
Assign(t, ‘songuyen.dat’);
(1)

rewrite(t);



(2)

x := 5; y := x * 5;


(3)

writeln(t, y);


(4)

write(t, x);



(5)

close(f);



(6)
Câu 8: Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp t nằm ở dòng nào?

A. (1).
 
 
B. (2).       

C. (4) và (5).

D. (4)

Câu 9: Sau khi thực hiện đoạn CT trên, dữ liệu của tệp songuyen.dat là:

A. 



B. 


          C. 


 D. 

Câu 10: Thủ tục Delete(m, n, p); thực hiện việc gì?

A. Xóa m ký tự của xâu n kể từ vị trí p. 
       B. Xóa p ký tự của xâu m kể từ vị trí n.

C. Xóa n ký tự của xâu m kể từ vị trí p. 
       D. Xóa p ký tự của xâu S kể từ vị trí n.

Câu 11:  Sau khi chạy 2 câu lệnh: st:='Lop 11/15'; t := pos('1',st); ta thu được giá trị của t là:
A. 5 

      B. 2

C. 6 

   D. 8


Câu 12: Cho đoạn chương trình:

st:= ‘THPT Nui Thanh’;

k:= length(st);
Hãy cho biết kết quả của biến k?

A. 12                    B. 13      

     C. 14                    D. 15
Câu 13: Từ khóa nào dùng để khai báo thủ tục?

A. Program

 B. Procedure
   C.  Function
    D. Var

Câu 14: Cho phần đầu của Hàm: Function  KT(a, b: Integer): Boolean; 
Hai biến a, b được gọi là:

A. Tham số hình thức.



B. Tham biến.




C. Tham số thực sự.



D. Biến cục bộ.
Câu 15: Khi mở tệp bằng thủ tục Rewrite(<tên biến tệp>). Nếu tệp đó chưa có trên đĩa thì:

A. Chương trình sẽ báo lỗi.       



B. Một tệp mới rỗng sẽ được tạo ra.

C. Chương trình sẽ thực hịên các lệnh kế tiếp.

D. Toàn bộ dữ liệu trên tệp sẽ bị xóa.
Câu 16: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
 Dem:=0;
 For i:=1 to length(st) do
 If  st[i]='  ' then Dem:=Dem+1; 
A. Đếm số kí tự số trong xâu st.


B. Đếm số kí tự trắng trong xâu st.
C. Đếm số kí tự a có trong xâu st.


D. Đếm số kí tự trong xâu st.
Câu 17: Đoạn lệnh dưới đây thực hiện công việc gì?

D:=0;

While not eoln(f) do

Begin    read(f,x);    if  (x mod 2 =0)    then  D:=D+ 1;   End;
A. Tính tổng các số chẵn của dãy số có trong tệp f.
B. Tính tổng các giá trị x.            
C. Tính số lượng số chẵn của mảng A.
D. Đếm số lượng các số chẵn của dãy số có trong tệp f.
Câu 18: Lệnh còn thiếu trong phần ….. ở CTC (hàm) dưới đây là lệnh nào?

	Function Tinh (x, m: byte): word;

var  j: byte; P: word;

begin    P := 1;    For j:= 1 to m do P := P * x;  ……………. 
end;
	             A. P := Tinh;
  B. Tinh(x, m) := P;

             C. Tinh := P;
  D. Tinh(2, 8) := P;


Câu 19: Khẳng định nào sau đây là SAI về chương trình con?


A. Tham số hình thức được khai báo phần đầu CT con.   




B. Tham số thực sự có trong lời gọi CT con.

C. Phần khai báo biến của CTC có thể có hoặc không.



D. Tham số thực sự thay cho tham trị chỉ có thể là biến.

Câu 20: Thủ tục dưới đây thực hiện công việc gì?

Procedure  BP(a,b: integer; Var P:longint);

Begin     

     P := sqr(a+b);

End;
A. Tính a2 + b2.
   B. Tính (a + b)2
       C. Tính a + b.
   D. Tính P2

Câu 21: Lời gọi nào sau đây đúng khi gọi lại thủ tục đã cho ở câu 20? (Var T:Longint) 

A. Tong(7, 4, T);

B. Tich(4,-5, T);
  

C. BP(123, 8, T);

D. S := BP(3, 10, T);

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) LÀM Ở MẶT SAU CỦA PHIẾU TRẮC NGHIỆM
Câu 1(1đ): Viết chương trình Pascal thực hiện các công việc sau:
a. Viết phần đầu của thủ tục DTHV(…) để tính diện tích hình vuông cạnh a  (với a: Byte). 

b. Viết phần đầu của hàm logic KT(…) để kiểm tra số nguyên x có là ước của 20 hay không. 

Câu 2(2đ): Viết chương trình tính tổng S = 
[image: image6.wmf]3
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 (Với x là số thực được nhập từ bàn phím). 

Trong chương trình có sử dụng hàm hoặc thủ tục tính 
[image: image8.wmf]33

ab

+

 , với a, b là các số thực. 
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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Học sinh chọn một ý đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ứng với mỗi câu sau đây:

Câu 1: Thủ tục Insert(s1, s2, vt); thực hiện việc gì?

A. Chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt.


B. Chèn xâu S2 vào S1 bắt đầu từ vị trí vt. 

C. Ghép 2 xâu S2 và S1 với nhau.
D. Sao chép vào cuối S1 một phần của S2 từ vị trí vt.
Câu 2: Khai báo xâu nào sau đây là sai?
A. st : string[1]; 
   B. st : string[256];

  C. st : string[100]; 

D. st : string;

Câu 3: Thủ tục sau đây thực hiện công việc gì? 
	Procedure Tich (m, n: byte; var P: word); 

Begin     

     P := m*n;

End;
	A. Tính tích (m * n).



B. Tính lũy thừa (mn).
C. Tính tổng (m + n).
 


D. Tính P2.


Câu 4: Lời gọi nào sau đây đúng khi gọi lại thủ tục đã cho ở câu 3? (Var T:Word) 
A. Tong(7, 4, T);
   B. BP(4,-5, T);
    C. Tich(4, 8, T);
     D. T := Tich(3, 10, S);

Câu 5: Cho xâu P = ‘Tin Hoc 11’; Giá trị của P[5] là:    
A. ‘o’   
B. ‘H’
       C.  ‘(’
    D. 11

Câu 6: Trong phần thân của hàm bắt buộc phải có câu lệnh nào?

A. <biểu thức> := <tên hàm>;


B. <tên hàm> :=  <câu lệnh>;

C. <câu lệnh> := <tên hàm>;  


D. <tên hàm> := <biểu thức>;

Câu 7: Đoạn lệnh sau thực hiện công việc gì?  
S:=0;

While not eoln(f) do

Begin    read(f,x);    if  (x mod 2 =0)    then  S:=S+ x;   End;
A. Tính tổng các số chẵn của dãy số có trong tệp f.



B. Tính tổng các giá trị x.            
C. Tính tổng các số chẵn của mảng A.


D. Đếm số lượng các số chẵn của dãy số có trong tệp f.
Câu 8: Cho m, n: Real; và tệp ‘CD.txt’ đã được gắn tên cho biến tệp f, câu lệnh đọc dữ liệu nào sau đây là đúng?

A. Read(‘CD.txt’, m, n);
    
B. Readln(f, m, n); 


C.Readln(f, m, 5);
        

D. Read(‘h’, m, n); 

Câu 9: Biến được khai báo trong chương trình con và chỉ dùng trong CT con khai báo nó được gọi là?


A.  Biến toàn cục.     

B. Tham số thực sự.    



C. Tham số hình thức.
   
D. Biến cục bộ.              

Câu 10: Khi mở tệp bằng thủ tục Reset(<tên biến tệp>). Nếu tệp đó chưa có trên đĩa thì:

A. Chương trình sẽ báo lỗi.
B. Một tệp mới sẽ được tạo ra.

C. Dữ liệu sẽ bị xóa hết.

D. Chương trình sẽ thực hịên các lệnh kế tiếp.

Câu 11: Trong Pascal, để khai báo 2 biến tệp văn bản f1,f2 ta viết:

A. Var f1,f2: txt ;          B. Var f1,f2:real ;          C. Var f1,f2: text ;           D. Var f1,f2:string ; 

Câu 12: Từ khóa nào dùng để khai báo Hàm?

A. Program


B. Procedure


C.  Function


D. Var

Câu 13: Chỉ ra tham biến của thủ tục: Procedure Tong (m, n: byte; var S: word); ?
A. S


B. m, n

C. m, s

  D. m,n,S
Câu 14: Biến xâu b sẽ có kết quả là gì sau khi thực hiện chương trình?
a:=' hoc tro'; b:='tuoi'; insert(a,b,5); 

A. 'hoc tro'

B. 'hoc tuoi tro' 
   C. 'tuoi hoc tro' 

D. 'hoc tro tuoi'
Câu 15: Trong Pascal, mở tệp để đọc dữ liệu ta sử dụng thủ tục:

A. Reset(<tên biến tệp>); 


B. Read(<tên biến tệp>);

C. Rewrite(<tên biến tệp>);

D. Write(<tên biến tệp>);

Cho đoạn lệnh sau (với các biến đã được khai báo): {Trả lời cho câu 16, câu 17}
Assign(t, ‘AAA.TXT’);
(1)

rewrite(t);


(2)

x := 5; y := 10 * x;

(3)

writeln(t, x,’  ‘, y);

(4)

close(f);


(5)

Câu 16: Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp t nằm ở dòng nào?

A. (2).
 
 
B. (3).       

C. (4)


D. (4) và (5).


Câu 17: Sau khi thực hiện đoạn CT trên, dữ liệu của tệp AAA.TXT là:

A. 



B. 


  C. 


          D. 

Câu 18: Đoạn chương trình sau làm gì?
Dem:=0;
For i:=1 to length(st) do
If  st[i]= 'k' then Dem:=Dem+1; 
A. Đếm số kí tự số trong xâu st.


B. Đếm số kí tự trắng có trong xâu st.
 
C. Đếm số kí tự a có trong xâu st.


D. Đếm số kí tự k có trong xâu st.
Câu 19: Điền lần lượt 4 chỗ trống … trong hàm sau để được hàm kiểm tra số nguyên m có phải là số chẵn không?

	Function     ...............(m: Integer): ..................;

Begin    

       If .................... then KT:=False  else ……..;

End;
	A. KT, Integer, m mod 2 = 1, KT := False.

B. KT, Boolean, m mod 2 = 0, KT := False.

C. KT, Integer, m mod 2 = 0, KT := False.

D. KT, Boolean, m mod 2 = 1, KT := True.


Câu 20: Câu lệnh nào xóa kí tự cuối cùng của xâu a? 
A. delete(a,1,255); 


B. delete(a,length(a),1);
C. delete(a,1,length(a));

D. delete(a,255,1);

Câu 21: Cho tệp có nội dung như dưới đây, giả sử đã thực hiện gắn tên tệp và mở tệp ra để đọc.

	5  4

-3  6  9
	Giá trị x và y sau khi thực hiện 2 thủ tục là:  

readln(f, x); Readln(f, y);  là: (Var  x, y:Integer;  f: text;)



A. x = -3, y = 6
B. x = 5, y = -3
C. x = 5, y = 4
D. x = 4, y = 6

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) LÀM Ở MẶT SAU CỦA PHIẾU TRẮC NGHIỆM
Câu 1(1đ): Viết chương trình Pascal thực hiện các công việc sau:
a. Viết phần đầu của thủ tục DTHT(…) để tính diện tích hình tròn bán kính R cho trước (R:Real).
b. Viết phần đầu của hàm logic KT(…) để kiểm tra số nguyên m có phải là bội của 5 hay không.

Câu 2(2đ): Viết chương trình tính   [image: image10.png](nm?)?
—




      (với m, n là các số nguyên được nhập từ bàn phím) 

Trong chương trình có sử dụng hàm hoặc thủ tục tính a3, với a là số nguyên. 
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Họ và tên học sinh:……………………………..…SBD:………………. Lớp:…………………

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Học sinh chọn một ý đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ứng với mỗi câu sau đây:

Câu 1: Trong Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự?
A. S : string;
        B. X1 : string[100]; 
      C. S : string[256];
 D. X1 : string[1];

Câu 2: Chỉ ra biến cục bộ trong thủ tục sau?

	Procedure  Tinh (m: Byte; Var P: Word);

     Var  i: Byte;

Begin      

     P:=0;    For i:= 1 to m do P:=P+i;

End;
	A. m và P.



B. i.




C. P.




D. m, P và i.




Câu 3: Thủ tục xóa n ký tự của xâu S kể từ vị trí vt là:

A. Delete(s, n, vt);
        B. Insert(s, vt, n);
  C. Insert(s, n, vt);
      D. Delete(s, vt, n);

Câu 4: Để gắn tệp KQ.TXT cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh nào sau đây?
A. f1 := ‘KQ.TXT’;
 

B. KQ.TXT := f1;


C. Assign(‘KQ.TXT’,f1);  

D. Assign(f1,‘KQ.TXT’);

Câu 5: Kiểu dữ liệu nào sau đây không phải là kiểu dữ liệu trả về của hàm?

A. Kiểu mảng.
            B. Kiểu thực.
             C. Kiểu nguyên.
              D. Kiểu Logic.
Câu 6: Cho xâu A, để đếm các chữ số có trong xâu A, thực hiện đoạn lệnh nào sau đây?

	A. B:=0; For i:= 1 to length(A) do B:=B+1;
	B. B:=’’; For i:= 1 to length(A) do  B:= B + A[i];

	C. B:=0; For i:= 1 to length(A) do 

       If (A[i]>=’0’)and(A[i]<=’9’) then B:=B+1;
	D. B:=’’; For i:= 1 to length(A) do 

       If (A[i]>=’0’)and(A[i]<=’9’) then B:=B+ A[i];


Cho đoạn lệnh sau (với các biến đã được khai báo): {Trả lời cho câu 7, câu 8}
Assign(t, ‘thi.dat’);
(1)

rewrite(t);


(2)

x := ’THI HK2’ ;

(3)

writeln(t, x);

(4)

write(t,‘TIN HOC 11’) ;
(5)

close(f);


(6)
Câu 7: Thủ tục ghi dữ liệu vào tệp t nằm ở dòng nào?

A. (1).
 
 
B. (2).       

C. (4) và (5).

D. (4)

Câu 8: Sau khi thực hiện đoạn CT trên, dữ liệu của tệp thi.dat là:

A. 




B. 

C. 




D. 

Câu 9: Vị trí con trỏ tệp sau lời gọi của thủ tục Reset(f)?

A. Nằm ở đầu tệp.                 
B. Nằm ở giữa tệp.
C. Nằm  cuối tệp.                  
D. Nằm ở 1 vị trí ngẫu nhiên.    

Câu 10: Hàm length(P) cho kết quả là gì?

A. Độ dài của xâu P khi khai báo.


B. Số ký tự hiện có của xâu P.

C. Độ dài xâu P, không tính dấu cách.

D. Số lượng dấu cách trong xâu P. 

Câu 11: Cho xâu A = ‘Tin Hoc 11’. Giá trị của A[9] là:    
A. ‘o’   
B. ‘C’
      C.  ‘1’
    D. ‘11’

Câu 12: Trong PASCAL mở tệp để ghi kết quả ta sử dụng thủ tục nào sau đây? 
A. Reset(<tên tệp>);


B. Reset(<tên biến tệp>);


C. Rewrite(<tên tệp>);


D. Rewrite(<tên biến tệp>);

Câu 13: Thủ tục sau thực hiện việc gì? 
	Procedure Tinh (x, y: byte; P: word);

Begin


P := (x + y) * (x + y);

End;
	A. Tính tổng x+y.


B. Tính tích x*y.
C. Tính lũy thừa xy.






D. Tính (x +y)2.


Câu 14: Cho khai báo: Var t, q: Word; Lời gọi nào sau đúng với thủ tục được khai báo trong câu 13? 
A. Tinh(4,7,100);
B. t:= Tinh(5, t, q);
C. Tinh(20, 6, q);
D. Tinh(t, q, 50);

Câu 15: Cấu trúc của chương trình con bao gồm mấy phần?



A. 3


B. 2


C. 1


D. 4

Câu 16: Cho biết giá trị của m sau khi thực hiện lệnh  m := length(‘Tin(hoc(11’);
?


A. 12


B. 8    


C. 1


D. 10
Câu 17: Cho tệp có nội dung như dưới đây, giả sử đã thực hiện gắn tên tệp và mở tệp ra để đọc.

	5  4

-3  6  17 
	Giá trị x và y sau khi thực hiện thủ tục: 
readln(f, x, y); là: (Với x, y:Integer, f: text)



A. x = -3, y = 6
B. x = 5, y = -3
C. x = 5, y = 4
D. x = -3, y = 6

Câu 18: Cho m, n: Real; và tệp ‘CD.txt’ đã được gắn tên cho biến tệp f, câu lệnh đọc dữ liệu nào sau đây là đúng?
A. Read(‘CD.txt’, m, n);
    
B. Readln(f, m, n); 



C.Readln(f, m, 5);
                
D. Read(‘h’, m, n); 

Câu 19: Thay từ “Tin” đầu tiên có trong xâu X bằng từ “Toan”, thực hiện đoạn lệnh nào sau đây?

	A. vt :=Pos(‘Tin’, X); 

Insert(‘Toan’,X, vt); 

Delete(X, vt, 3);
	B. vt :=Pos(X, ‘Tin’); 

Delete(X, vt, 3);

Insert(‘Toan’, vt, X); 
	C. vt :=Pos(‘Tin’,X); 

Delete(X, vt, 3);

    Insert(‘Toan’, X, vt); 

	D. vt :=Pos(‘Tin’,X); 

Insert(‘Toan’, X, vt); 

    Delete(X, vt, 5);




Câu 20: Trong phần thân của hàm bắt buộc phải có câu lệnh nào?

A. <biểu thức> := <tên hàm>;


B. <tên hàm> :=  <câu lệnh>;

C. <câu lệnh> := <tên hàm>;  


D. <tên hàm> := <biểu thức>;

Câu 21: Cho xâu S = ‘Kiem tra HKII’. Để có xâu P = ‘HKII’ thì thực hiện thao tác nào sau đây là đúng?

A. Delete (S, 1, 9);


B. P := copy (S, 10, 4);


C. Insert (S, P, 10);


D. P := pos (‘HKII’, S);

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) LÀM Ở MẶT SAU CỦA PHIẾU TRẮC NGHIỆM
Câu 1(1đ): Viết chương trình Pascal thực hiện các công việc sau:
a. Viết phần đầu của thủ tục Tinh(…) để tính tích 2 số nguyên a và b.
b. Viết phần đầu của hàm CV(…) để tính chu vi tam giác có độ dài 3 cạnh lần lượt là a, b, c (Với a, b, c : Byte).
Câu 2(2đ): Viết chương trình tính S = (x+4)2 + ((x+y) 2+ z)2 (với x, y, z là các số nguyên được nhập từ bàn phím) 

Trong chương trình có sử dụng hàm hoặc thủ tục tính (a + b)2 , với a, b là các số nguyên. 

----- HẾT -----
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I. TRẮC NGHIỆM
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II. TỰ LUẬN

MÃ ĐỀ 123
Câu 1:

	a. (0,5đ)

Procedure   LT(x,k:byte; 
	Var P:word);
	b. (0,5đ) 

Function   KT(x:integer)
	: Boolean;

	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ


Câu 2: Tính S = 
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Cách 1: Dùng hàm.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  S, x: Real;
	0.25

	Function Can(a, b: Real): Real;

   Begin

      Can := sqrt(a*a*a + b*b*b);
   End;
	0.25

0.25

	BEGIN

Write (‘Nhap x=’); readln (x);

S := Can(x,2) + Can(x+2,1);

Writeln (‘Gia tri S = ’, S);

Readln

END.
	0.125

1.00

0.125


Cách 2: Dùng thủ tục.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  S,S1,S2,x  : Real;  
	0.25

	Procedure Can(a,b: Real; var P: Real);

   Begin

       P := sqrt(a*a*a + b*b*b);

   End;
	0.25

0.25

	BEGIN

Write (‘Nhap x = ’); readln (x);

Can(x,2,S1);

Can(x+2,1,S2);

S := S1 + S2;

Writeln (‘Gia tri S = ’, S);

Readln

END.
	0.125


    1.00

0.125




MÃ ĐỀ 132

Câu 1:

	a. (0,5đ)

Procedure HCN(a, b:Byte 
	; Var S, P: Word);
	b. (0,5đ) 

Function  KT(m, n: Integer) :
	Boolean;

	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ


Câu 2:  Tính  [image: image14.png](nm?)?
—




      
Cách 1: Dùng hàm.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  m, n: integer;  S:real;
	0.25

	Function MU3(A: integer): longint;

   Begin

      MU3 := sqr (A)*A;
   End;
	0.25

0.25

	BEGIN

Write (‘Nhap m, n = ’); readln (m, n);

S := MU3(n + MU3(m))/MU3(3);

Writeln (‘Gia tri S = ’, S);

Readln

END.
	0.125

1.00

0.125


Cách 2: Dùng thủ tục.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  m, n: integer;  S :Real; S1, S2, S3: Longint;
	0.25

	Procedure MU3(A: integer; var P: longint);

   Begin

     P := sqr (A)*A;
   End;
	0.25

0.25

	BEGIN

Write (‘Nhap m,n = ’); readln (m,n);

MU3(m, S1);

MU3(n+S1, S2);

MU3(3, S3);

S := S2/S3;

Writeln (‘Gia tri S = ’, S);

Readln

END.
	0.125

0.25

0.25

0.25

0.25

0.125


MÃ ĐỀ 321

Câu 1:

	a. (0,5đ)

Procedure GT(N:Byte 
	; Var P: Word);
	b. (0,5đ) 

Function  KT(k: Integer) :
	Boolean;

	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ


Câu 2:  Tính  S = (x+4)2 + ((x+y) 2+ z)
Cách 1: Dùng hàm.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  x,y,z: integer;  S:longint;
	0.25

	Function BP(a,b: integer): longint;

   Begin

      BP := (a+b)*(a+b);
   End;
	0.25

0.25

	BEGIN

Write (‘Nhap x,y,z : ’); readln (x,y,z);

S := BP(x,4)+BP(BP(x,y),z);

Writeln (‘Gia tri S = ’, S);

Readln

END.
	0.125

1.00

0.125


Cách 2: Dùng thủ tục.

	CHƯƠNG TRÌNH
	ĐIỂM

	Program Bai2;

Var  x,y,z: integer;  S, S1, S2, S3: Longint;
	0.25

	Procedure BP(a,b: integer; Var P longint);

   Begin

      P := (a+b)*(a+b);
   End;
	0.25

0.25

	BEGIN

Write (‘Nhap x,y,z:  ’); readln (x,y,z);

BP(x,4,S1);

BP(x,y,S2);

BP(S2,z,S3);

S := S1 + S3 ;

Writeln (‘Gia tri S = ’, S);

Readln

END.
	0.125

0.25

0.25

0.25

0.25

0.125


MÃ ĐỀ 312

Câu 1:

	a. (0,5đ)

Procedure DTHV (a:Byte 
	; Var S: Word);
	b. (0,5đ) 

Function  KT(x: Integer) :
	Boolean;

	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ


Câu 2: Giống câu 2 của MÃ ĐỀ 123
MÃ ĐỀ 213
Câu 1:

	a. (0,5đ)

Procedure DTHT (R:Real 
	; Var S: Real);
	b. (0,5đ) 

Function  KT(m: Integer) 
	: Boolean;

	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ


Câu 2: Giống câu 2 của MÃ ĐỀ 132
MÃ ĐỀ 231
Câu 1:

	a. (0,5đ)

Procedure Tinh (a,b:integer 
	; Var P:longint);
	b. (0,5đ) 

Function  CV(a,b,c: Byte) 
	: word;

	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ
	0.25đ


Câu 2: Giống câu 2 của MÃ ĐỀ 321
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